                                   
                            

Ôn tập môn Tiếng Việt                       Lớp: 1/4


1. Nối ô chữ cho phù hợp :


	Thỏ thua 
	
	có cái vòi dài



	  Bé hái lá
	
	         Rùa



	Mái nhà bé
	
	Cho thỏ



	  Chú voi
	
	là mái ngói




2- Điền vần eng hay iêng? 
Cái x…..    ,  cái m…..   ,     cái gi…...
3. Điền vần uông hay ương ?		
  R….. lúa ,   Con m…..   ,    Rau m….. 
[bookmark: _GoBack]4- Viết đoạn thơ:
                 Vàng mơ như trái chín
                 Nhành giẻ treo nơi nào
                 Gió đưa hương thơm lạ
                 Đường tới trường xôn xao.














Ôn tập môn Toán         Lớp: 1/4

                   
      1.  Viết các số  17  ,  19  , 8 , 15 , 11   
     -  Theo thứ tự từ lớn đến bé:  ……,………,………,……,………….
        2. Điền dấu >, <, =
   15-4 …..  12
   15…. 18-3
   19-9 … 17-4
    3. Tính:
	13
	
	17
	
	16
	
	18
	
	11

	+
	
	-
	
	+
	
	-
	
	+

	  5
	
	  7
	
	  3
	
	  6
	
	   2

	…….
	
	…….
	
	…….
	
	…….
	
	…….


4. Đặt tính rồi tính:
14+4                 19-5               10+8            15+3                 13-2
………	……..	……...           ………	   ………
………	……..	………           . .. ….              ……….
………	……..	……. ..          ……….            ……….
  5. Tính:
 16+ 3-4 =  ...........    			  15 + 1 - 6 =    ...........
11+ 4+ 0=  ……….                            17- 3- 2 =      ………
     6. Viết phép tính thích hợp: 
     Có            :18 con vịt
     Bán đi     :  7 con vịt
     Còn          :… con vịt ?
	
	
	
	
	




